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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán: 

Ông Bùi Đăng Huy 

Ông Trần Hữu Hiệu 

Ông Phạm Anh Tuyết 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: 

Ông Đỗ Văn Đại - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 01 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 177/2023/TLPT-HS ngày 03 tháng 

11 năm 2023 đối với bị cáo Lê Thanh D, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án 

sơ thẩm số 60/2023/HS-ST ngày 23 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện 

B, tỉnh Hải Dương. 

- Bị cáo có kháng cáo: Lê Thanh D, sinh năm 1989 tại tỉnh Hải Dương; nơi 

thường trú: Thôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Công nhân; 

trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Thanh O và bà Vũ Thị L; có vợ và 03 con, con 

lớn nhất sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; hiện 

tại ngoại. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

- Bị hại: 

+ Bà Đào Thị T, sinh năm 1962; (Đã chết) 

+ Cháu Phạm Hà Quỳnh A, sinh ngày 09/7/2007; (Vắng mặt) 

Đều có địa chỉ tại: Thôn B, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương.  

- Người đại diện hợp pháp cho bị hại Đào Thị T:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Thanh%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%A0o%20L%C3%A2m,%20x%C3%A3%20%C4%90o%C3%A0n%20T%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20Mi%E1%BB%87n,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Thanh%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%A0o%20L%C3%A2m,%20x%C3%A3%20%C4%90o%C3%A0n%20T%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20Mi%E1%BB%87n,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%A0o%20L%C3%A2m,%20x%C3%A3%20%C4%90o%C3%A0n%20T%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20Mi%E1%BB%87n,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Thanh%20Oai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%A5a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%A0%20Qu%E1%BB%B3nh%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2009/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962


+ Cụ Đào Văn T1, sinh năm 1936; cụ Nguyễn Thị V, sinh năm 1940; địa 

chỉ: Thôn L, xã H, huyện B, tỉnh Hải Dương. 

+ Ông Phạm Đức T2, sinh năm 1962; anh Phạm Thành D1, sinh năm 1982; 

anh Phạm Đức T3, sinh năm 1984; chị Phạm Thị Vân A1, sinh năm 1989; địa chỉ: 

Thôn B, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương. 

- Người đại diện hợp pháp cho bị hại Phạm Hà Quỳnh A: Anh Phạm Thành 

D1, sinh năm 1982; chị Hà Thị B, sinh năm 1983; địa chỉ: Thôn B, xã T, huyện B, 

tỉnh Hải Dương. 

- Người đại diện hợp pháp cho các bị hại ủy quyền cho: Ông Phạm Đức T2, 

sinh năm 1962; địa chỉ: Thôn B, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Phạm Hà Quỳnh A: 

Ông Phạm Văn Đ – Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh H. 

(Đại diện bị hại, người đại diện theo ủy quyền, người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp cho bị hại đều vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Lê Thanh D có Giấy phép lái xe hạng A1 số AP 985311 do Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Hải Dương cấp ngày 30/9/2010. D hiện là công nhân của Công ty 

TNHH V1 S đóng tại Khu công nghiệp P, xã C, huyện C, tỉnh Hải Dương. 

Tối ngày 07/4/2023, D ăn cơm, uống rượu cùng gia đình tại nhà bố đẻ là ông 

Lê Thanh O ở cùng thôn. Sau khi ăn uống xong, khoảng hơn 21 giờ cùng ngày D 

điều khiển xe mô tô nhãn hiệu AirBlade BKS 34F1-029.28 đến công ty làm ca 

đêm. Sáng ngày 08/4/2023, sau khi tan ca D điều khiển xe mô tô đi về nhà hành 

trình trên đường T hướng từ xã C, huyện C qua cầu C về ngã 3 thôn P, xã T, huyện 

B. Khoảng 08 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi đến Km12+800 thuộc thôn P, xã H, 

huyện B, D điều khiển xe không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường (đi 

sang phần đường của xe đi ngược chiều) nên phần đầu xe mô tô của D đâm vào xe 

máy điện BKS 34MĐ6-003.27 do cháu Phạm Hà Quỳnh A điều khiển, phía sau 

chở bà nội là bà Đào Thị T đi đúng phần đường, hướng ngược chiều. Hậu quả bà T 

bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện B, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hải Dương, Bệnh viện H - Hà Nội, đến 00 giờ 10 phút ngày 09/4/2023 thì tử vong; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20V%C4%83n%20Thuy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201936
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Vi%E1%BB%85n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201940%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%C3%B4i%20Tr%C3%AC,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Kh%C3%AA,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20L%C3%B4i%20Tr%C3%AC,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Kh%C3%AA,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%E1%BB%A9c%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A0nh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A2n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%A0%20Qu%E1%BB%B3nh%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2009/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A0nh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A0nh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A0nh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20cho%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%A0%20Qu%E1%BB%B3nh%20Anh%20c%E1%BB%A7a%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A2n%20Anh:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%E1%BB%A9c%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%A0%20Qu%E1%BB%B3nh%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2009/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
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cháu Quỳnh A và D bị thương, 2 phương tiện hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B đã tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi 

thở và lấy mẫu máu của Lê Thanh D để phục vụ giám định. Kết quả kiểm tra nồng 

độ cồn trong hơi thở của Lê Thanh D, xác định nồng độ cồn có trong hơi thở là 

0,271 miligam/lít khí thở. 

Khám nghiệm hiện trường tại nơi xảy ra tai nạn: Đoạn đường xảy ra tai nạn 

là đường hai chiều, trải nhựa phẳng, rộng 7,5m, có vạch kẻ đơn, nét đứt, màu vàng 

ở tim đường phân chia hai chiều đường xe chạy. Xác định phải trái theo chiều thôn 

P, xã T đi thôn C, xã L, lấy điểm mốc là cột Km12+800 đường tỉnh lộ 394, mép 

đường bên phải làm chuẩn. Cách điểm mốc về hướng thôn P 14,9m là vị trí đầu vết 

cà xước mặt đường KT (7 x 0,015)m, điểm đầu và điểm cuối cách chuẩn lần lượt là 

1,1m và 0,8m, điểm cuối vết cà trùng với tâm bánh sau xe mô tô BKS 34F1-029.28 

nằm đổ nghiêng phải, đầu xe quay hướng Phủ, tâm bánh trước trùng với mép phải 

đường, tâm bánh sau cách mép phải đường 0,8m; Cách tâm bánh sau xe mô tô về 

hướng thôn C 2,6m là vị trí vết máu (M1), KT (0,5 x 0,3)m, tâm vết cách chuẩn 

1,5m; Cách tâm vết máu (M1) về hướng thôn C 4,4m là vị trí tâm bánh sau xe máy 

điện BKS 34MD6 - 003.27 nằm đổ nghiêng trái, tâm bánh trước và tâm bánh sau 

cách chuẩn lần lượt là 2,8m và 2,1m; Cách tâm bánh trước xe máy điện về hướng 

thôn P 7m là vị trí vết máu (M2), KT (0,7 x 0,4)m, tâm vết cách mép trái đường 

2,7m. Toàn bộ xe mô tô, xe máy điện và vết cà xước đều nằm trên phần đường bên 

phải. 

Khám phương tiện xe mô tô BKS 34F1 - 029.28 liên quan đến tai nạn, xác 

định: Toàn bộ mặt trước đầu xe để lại vết va đập theo chiều trước lại sau làm hai rẻ 

càng trước bị xô lệch sang trái, ốp nhựa xung quanh đầu xe, cụm đèn pha, xi nhan, 

ốp mặt nạ, cánh yếm bên phải bị dập vỡ rời khỏi xe. Đầu xe bị biến dạng từ điểm 

đầu mặt nạ trở xuống phía dưới đến chắn bùn trước trên diện (50 x 40)cm; Toàn bộ 

mặt trước ốp nhựa phía trên đầu xe tiếp giáp với đồng hồ công- tơ-mét để lại vết va 

đập theo chiều trước lại sau làm dập vỡ nhựa trên diện (7 x 14)cm; Gương chiếu 

hậu bên phải bị bật rời khỏi cần gương; Mặt trước tay phanh bên phải để lại 2 vùng 

cọ sát, vùng cọ sát đối diện với ốc bắt tay phanh phía trong có KT (3 x 1)cm, vùng 

cọ sát tại đầu tay phanh phía ngoài KT (1 x 1)cm, trên bề mặt còn dính bột sạn màu 

trắng; Cạnh ngoài bàn giá để chân người lái bên phải để lại vết cọ sát xước nhựa, 

chiều trước lại sau KT (25 x 3)cm, bề mặt còn dính bột sạn trắng; Tại phần đầu bàn 

giá để chân bị dập, gãy nhựa rời khỏi xe KT (8 x 2)cm; Mặt ngoài ốp bảo vệ ống 
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xả để lại vết cọ sát xước kimloại tính từ đầu ốp bảo vệ trở lại sau KT (40 x 5) cm, 

bề mặt còn dính bột sạn trắng. 

Khám phương tiện xe máy điện BKS 34MD6-003.27 liên quan đến tai nạn, 

xác định: Đầu chắn bùn trước để lại vết dập nhựa phía bên phải dài 25cm; Toàn bộ 

cánh yếm bên phải để lại vết va đập theo chiều trước lại sau làm dập vỡ nhựa rời 

khỏi xe trên diện (60 x 18)cm, cụm đèn xi-nhan gắn với cánh yếm bị dập vỡ rời 

khỏi thân xe; Mặt nạ phía trước đầu xe bị dập gãy nhựa KT (10 x 1)cm, điểm dập 

vỡ cách điểm cuối mặt nạ 10cm; Toàn bộ ốp nhựa gầm xe bên phải, chỗ tiếp giáp 

với cụm công tắc đèn bị dập vỡ rời khỏi xe KT (9 x 4)cm; Tay nắm ghi đông bên 

phải bật rời khỏi xe; Tay phanh bên trái bị cong về phía trước so với tư thế ban đầu 

8 cm, tại đầu tay phanh để vết cọ sát xước kim loại KT (1 x 1)cm, bề mặt còn dính 

bột sạn trắng; Đầu tay nắm bên trái để lại vết cọ sát xước nhựa KT (1 x 0,5)cm bề 

mặt dính bột sạn màu trắng; Mặt ngoài ốp nhựa sườn xe bên trái đối diện với yên 

xe phía trên để lại vết cọ sát xước nhựa KT (25 x 10)cm; Mặt ngoài bên trái giá 

bảo hiểm yên xe phía sau để lại vết cọ sát xước kim loại KT (5 x 1)cm, bề mặt còn 

dính bột sạn màu trắng. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 87/KLGĐTT-KTHS ngày 

14/4/2023, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương kết luận: Bà T chết do 

chấn thương sọ não (vỡ xương vòm sọ). 

Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

156/KLTTCT ngày 04/5/2023, Trung tâm P kết luận: Cháu Phạm Hà Quỳnh A bị 

tổn hại 1% sức khỏe. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 10/KL-HĐĐG ngày 21/4/2023, Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND huyện B kết luận: Xe mô tô BKS 

34F1-029.28 bị thiệt hại 10.850.000đ; xe máy điện BKS 34MD6-003.27 bị thiệt 

hại 3.128.000đ. 

Tại Kết luận giám định số 2601/KL-KTHS ngày 24/4/2023, V2 Bộ Công An 

kết luận: Trong mẫu máu của Lê Thanh D gửi giám định có tìm thấy ethanol (cồn), 

nồng độ ethanol: 97,58mg/100ml máu. 

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi xảy ra tai nạn, Lê Thanh D cùng gia đình đã 

tự nguyện thỏa thuận bồi thường cho gia đình bà Đào Thị T và cháu Phạm Hà 

Quỳnh A tổng số tiền 165.000.000đ, gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi 

phí điều trị vết thương cho cháu Quỳnh A, thiệt hại về tài sản và các chi phí hợp lý 

khác. Ông Phạm Đức T2 là chồng bà T và là ông nội cháu Quỳnh A đại diện gia 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y%20-%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%A0%20Qu%E1%BB%B3nh%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2009/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Vi%E1%BB%87n%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Thanh%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%A0o%20L%C3%A2m,%20x%C3%A3%20%C4%90o%C3%A0n%20T%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20Mi%E1%BB%87n,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Thanh%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%A0o%20L%C3%A2m,%20x%C3%A3%20%C4%90o%C3%A0n%20T%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20Mi%E1%BB%87n,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%AAu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%A0%20Qu%E1%BB%B3nh%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2009/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%A0%20Qu%E1%BB%B3nh%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2009/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%A0%20Qu%E1%BB%B3nh%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2009/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%E1%BB%B3nh%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%E1%BB%A9c%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%E1%BA%B1ng%20Gi%C3%A3,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%E1%BB%B3nh%20Anh


đình được ủy quyền đã nhận đủ số tiền trên và không yêu cầu D phải bồi thường gì 

thêm.  

Tại bản án sơ thẩm số 60/2023/HS-ST ngày 23 tháng 9 năm 2023, Tòa án 

nhân dân huyện Bình Giang căn cứ điểm b khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015 (viết tắt là BLHS), xử 

phạt D 24 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. 

Ngoài ra cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 03 tháng 10 năm 2023, D kháng cáo đề nghị 

được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và giảm nhẹ hình phạt 

kèm theo một số tài liệu gồm biên lai nộp án phí hình sơ thẩm, xác nhận đóng góp 

trong hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội phòng chống Covid-19, đơn xin giảm nhẹ của 

đại diện bị hại.  

- Đại diện VKSND tỉnh Hải Dương: Sau khi phân tích các tình tiết có trong 

hồ sơ vụ án, xác định cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS là có căn cứ, đúng 

pháp luật. Cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ, xử phạt bị cáo 24 

tháng tù là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm bị cáo tự nguyện nộp án phí hình sự sơ 

thẩm, cung cấp tài liệu về việc đóng góp cho quỹ phòng chống dịch bệnh ở địa 

phương, bị hại có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết 

giảm nhẹ mới nên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo từ 3- 6 tháng tù. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và ý 

kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tại phiên tòa, Hội đồng 

xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Kháng cáo của bị cáo trong thời hạn quy định tại Điều 333 BLTTHS 

nên hợp lệ và được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.  

[1.2] Tại phiên tòa bị cáo, đại diện bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho bị hại vắng mặt nhưng đều đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt nên 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung


HĐXX xét xử vắng mặt những người này là phù hợp quy định tại điểm b, c khoản 

1 Điều 351 BLTTHS. 

[2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, phù hợp với lời khai bị hại, người làm chứng, 

biên bản khám nghiêm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện, kết luận 

giám định, kết luận định giá tài sản cùng những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 08/4/2023, tại 

Km12+800 đường tỉnh lộ 394 thuộc địa phận thôn P, xã H, huyện B, tỉnh Hải 

Dương, Lê Thanh D điều khiển xe mô tô BKS 34F  029.28 trong tình trạng có sử 

dụng rượu bia (trong hơi thở và máu có nồng độ cồn là 0,271mg/1 lít khí thở; 

97,58mg/100ml máu), không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường đã va 

chạm với xe máy điện BKS 34MĐ6-003.27 do cháu Phạm Hà Quỳnh A điều khiển 

phía sau chở bà Đào Thị T đi ngược chiều. Hậu quả làm bà T tử vong, cháu Quỳnh 

A bị thương tích tổn hại 01% sức khỏe, thiệt hại về tài sản là 3.128.000đ. Tòa án 

nhân dân huyện B xét xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ” theo điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. Bị cáo không kháng cáo và VKS không kháng nghị về tội danh.   

[3] Về hình phạt: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo; đã 

tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại và được đại diện bị hại xin giảm 

nhẹ hình phạt nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 BLHS. Cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ, áp dụng Điều 

54 BLHS, xử phạt bị cáo 24 tháng tù là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm 

của hành vi phạm tội và đúng quy định pháp luật. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo tự 

nguyện nộp trước án phí hình sự sơ thẩm; cung cấp tài liệu thể hiện bị cáo đóng 

góp trong hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội phòng chống Covid-19 ở địa phương; đại 

diện bị hại tiếp tục có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. HĐXX thấy rằng bản 

thân bị cáo có nhân thân tốt, từ trước đến nay chưa từng phạm tội; là công dân có ý 

thức và trách nhiệm cộng đồng; sau khi xảy ra sự việc đã tích cực thăm hỏi và bồi 

thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại, thể hiện bị cáo rất ăn năn, hối cải về hành vi 

của mình; tại cấp phúc thẩm có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới nên có căn cứ 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo vẫn đủ tác dụng giáo dục, phòng ngừa 

chung mà đồng thời còn thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

[4] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20%C4%90a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Kh%C3%AA,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20%C4%90a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Kh%C3%AA,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20%C4%90a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Kh%C3%AA,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
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[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

Hội đồng xét xử không xem xét, đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Luật phí và lệ phí số 97 năm 2015; Nghị quyết 326/2012/UBTVQH14 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội;  

Chấp nhận kháng cáo của Lê Thanh D; sửa bản án sơ thẩm số 60/2023/HS-

ST ngày 23 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Hải Dương; 

1. Về hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt Lê Thanh D 18 (mười tám) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”, thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án. 

2. Về án phí: Lê Thanh D không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 25/01/2024. 

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT I – TAND tối cao; 

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Phòng HSNV-CA tỉnh Hải Dương; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương; 

- TAND huyện B (02 bản); 

- VKSND huyện B; 

- CQCSĐT, CQTHAHS – CA huyện B; 

- Chi cục THADS huyện B; 

- Bị cáo; 

- Bị hại, đại diện bị hại; 

- Người BVQVLIHP cho bị hại; 

- Lưu: HS, THS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

  

  

(đã ký) 

  

Bùi Đăng Huy 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Thanh%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%A0o%20L%C3%A2m,%20x%C3%A3%20%C4%90o%C3%A0n%20T%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20Mi%E1%BB%87n,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng

